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Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 
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111 TKTL
H24.17-

250926-7335
Lê Mạnh Hiệp 19/4/1961

20, ngõ 75, Đ. 

Xuân Đỉnh, tổ 2 

Xuân Tảo, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

001061004

883
0969991994

hainam.nx94@g

mail.com

Kỹ sư Thủy lợi - 

Công trình thủy 

điện

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Thủy 

lợi, đê điều

I HAP 32

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư và xây 

dựng Sao Mai

Cấp mới 26/5/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

lợi

112 GSLĐ
H24.17-

250926-8029

Đinh Hoàng 

Vinh
07/10/1989

7 ngách 308/17 

phố chợ Khâm 

Thiên, Phương 

Liên, Đống Đa, 

Hà Nội

036089003

559
0986636823

dinhhoangvinh

@gmail.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP 13

Công ty CP đầu tư 

xây dựng và thiết bị 

Việt Nam

Cấp mới 08/5/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Điện 

lực

113 GSLĐ
H24.17-

250926-9358
Ninh Văn Thoại 08/10/1983

Tân Hùng, Hải 

Hòa, Hải Hậu, 

Nam Định

036083013

162
0984944018

ninhvanthoai@v

ietnhatec.com.v

n.txt

Kỹ sư ngành Công 

nghệ tự động

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP 15

Công ty cổ phần đầu 

tư và công nghệ Việt 

Nhật

Cấp mới 01/4/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật Nam 

Định

114 GSLĐ
H24.17-

250926-11217

Mạc Trường 

Giang
12/10/1986

Số 11/51 Quán 

Thánh, phường 

Thành Đông, TP 

Hải Phòng

030086002

038
0979861986

Giangmt9@gma

il.com

Kỹ sư Tự động hóa 

xí nghiệp công 

nghiệp

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP 15

Xí nghiệp kho vận 

xăng dầu K132
Cấp mới 23/5/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa Hà 

Nội

115 GSXD
H24.17-

250926-11749

Lại Khánh An 

Dương
08/11/1978

Số 6, ngaacsh 81 

ngõ 79, CG tổ 4, 

Yên Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội

001078020

619
0912434399

duong.mtech20

19@gmail.com

Kỹ sư xây dựng - 

Vật liệu và cấu kiện 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 23

Công ty CP tư vấn 

kỹ thuật và thương 

mại Mtech

Cấp mới 08/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

ĐGXD Định giá xây dựng I HAP Cấp mới

116 GSXD
H24.17-

250926-13522
Đinh Văn Hùng 12/6/1986

Căn hộ 2013, tòa 

nhà HH2, khu nhà 

ở số 90 Nguyễn 

Tuân, phường 

Thanh Xuân, TP 

Hà Nội

036086008

964
0904466515

hungdinhvan@g

dcgroup.vn

Kỹ sư xây dựng - 

Xây dựng Dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 15

Công ty cổ phần tập 

đoàn GDC
Cấp mới 25/6/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

117 TKĐB
H24.17-

250926-11542

Nguyễn Hữu 

Tình
18/9/1986

Thôn Thọ Xuân, 

xã Kiến Thụy, TP 

Hải Phòng

031086003

876
0386511588

nguyenhuutinh8

6@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường bộ

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình 

Đường bộ

II HAP 16

Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế công 

trình xây dựng Hải 

Phòng

Cấp mới 27/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

118 GSXD
H24.17-

250926-16847

Nguyễn Thế 

Hùng
02/7/1986

SN 94, đường 

Hoàng Văn Tâm, 

Khối 10, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

040086030

919
0366866988

thehungkct@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng 

đường ô tô và sân 

bay

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 16

Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế Cầu Lớn- 

Hầm (BIRTEC)

Cấp mới 20/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

119 GSXD
H24.17-

250927-7619

Phạm Quang 

Doanh
12/8/1977

Tổ 7, Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái 

Nguyên

030077023

496
0398224229

doanh77bk@gm

ail.com

Kỹ sư Thủy lợi - 

Thủy nông cải tạo 

đất

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 23

Công ty CP Intechco 

tư vấn công nghệ và 

xây dựng

Cấp mới 01/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

lợi Hà Nội

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP Cấp mới

120 GSLĐ
H24.17-

250927-8158

Nguyễn Huy 

Hùng
04/9/1984

Tổ 2, Khu Bổ 

Sownm Võ 

Cường, TP Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh

027084011

287
0963765768

hungxldkb@gm

ail.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
II HAP 15

Công ty CP tư vấn 

thiết kế và xây dựng 

Kinh Bắc

Cấp mới 03/7/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH kỹ 

thuật công 

nghiệp 

Thái 

Nguyên

TKCĐ
Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
III HAP Cấp mới

121 GSXD
H24.17-

250926-17184

Nguyễn Văn 

Thành
04/02/1989

Thôn Hạ Am, xã 

Vĩnh Hải, TP Hải 

Phòng

031089015

546
0966467962

thanh.pmu.qn@

gmail.com

Kỹ sự Xây dựng 

công trình thủy

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 12

Công ty TNHH đầu 

tư phát triển sản xuất 

Hạ Long (MIM 

Group)

Cấp mới 24/6/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải

122 TKĐB
H24.17-

250929-13186

Ngô Mạnh 

Tuấn
04/7/1989

Khu Nhà thờ, Tam 

Sơn, Cẩm Khê, 

Phú Thọ

025089008

363
0973200050

tuankcst@gmail

.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật giao thông

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình 

Đường bộ

III HAP 09

Công ty TNHH tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 19/5/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận 

tải

TKCH

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Cầu - 

Hầm

III HAP Cấp mới

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH - CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số                    ngày      tháng 11 năm 2025)
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123 TKCĐ
H24.17-

250929-15083

Bùi Thanh 

Tùng
15/11/1983

6 hẻm 

20/82/2P/Minh, 

P/Lý 4, Minh 

Khai, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

030083009

295
0978654968

thanhtunghumg

@gmail.com

Kỹ sư - Điện khí 

hóa XN mỏ và DK

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
II HAP 17

Công ty TNHH đầu 

tư và phát triển công 

nghệ Châu Long

Cấp mới 06/01/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

GSLĐ
Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
II HAP Cấp mới

124 TKCĐ
H24.17-

250929-15644
Hà Quang Phúc 09/11/1981

2014 tòa nhà No3-

T8, K. Đoàn 

N/Giao, Xuân 

Tảo, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

022081004

643
0983865840

quangphucdns

@gmail.com

Kỹ sư - Điện tự 

động hóa XNCN

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
II HAP 16

Công ty TNHH đầu 

tư và phát triển công 

nghệ Châu Long

Cấp mới 20/12/2024 Bộ Công An Việt Nam

Chính 

quy liên 

thông

ĐH Kỹ 

thuật công 

nghiệp

GSLĐ
Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
II HAP Cấp mới

125 GSXD
H24.17-

250930-5428

Nguyễn Thanh 

Tùng
28/7/1979

Huỳnh Cung, Tam 

Hiệp, Thanh Trì, 

Hà Nội

001079015

065
0947908880

tuvandienthienp

hu@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng Dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 16

Công ty TNHH đầu 

tư và phát triển công 

nghệ Châu Long

Cấp mới 14/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

TKKC

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

III HAP Cấp mới

126 GSXD
H24.17-

250930-6153
Vũ Hồng Phong 25/10/1976

20/121 Ngô Gia 

Tự, phường Phú 

Yên, tỉnh Đắk Lắk

030076012

752
0919043239

tvxdsp@gmail.c

om

Kỹ sư - Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 11

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng S&P
Cấp mới 01/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

lợi

TKCTN

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Cấp 

nước - thoát nước

II HAP Cấp mới

127 TKCĐ
H24.17-

250930-7551
Lê Văn Nghinh 08/4/1975

Thôn Địch Tràng, 

xã Đức Chính, 

huyện Cẩm Giàng, 

tỉnh Hải Dương

030075019

038
0987129602

khongcomail@g

mail.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
II HAP 18

Công ty cổ phần tư 

vấn và xây dựng Hòa 

Bình HD

Cấp mới 14/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại Chức

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

128 GSXD
H24.17-

251001-10467

Phan Đình 

Trung
19/4/1981

23A ngách 44 

Ngô Đỗ Thuận. 

C.Dền, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

022081003

390
0973750608

phantrungdw@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Kỹ thuật công trình 

xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 20

Công ty TNHH 

Daewoo Engineering 

&Construction Việt 

Nam

Cấp mới 02/01/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Phương 

Đông

129 QLDA
H24.17-

251002-12682

Phan Thanh 

Tùng
20/9/1984

689 Pham Văn 

Đồng, phường 

Dương Kinh, 

Thành phố Hải 

Phòng, 

031084001

144
0932373696

thanhtungdlhp

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 11

Ban QLDA Điện lực 

Hải Phòng - Công ty 

Điện lực Hải Phòng

Cấp mới 09/9/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

TKKC

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

III HAP Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

130 GSXD
H24.17-

251002-15934
Lê Văn Bình 06/7/1987

Tổ dân phố 12, 

Phường Thành 

Sen, Tỉnh Hà Tĩnh

042087001

654
0915394387

lebinhkt87@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật Hạ 

tầng đô thị

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 10

Công ty TNHH tư 

vấn và xây dựng 

CDC Việt Nam

Cấp mới 09/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

131 GSLĐ
H24.17-

251002-16848

Nguyễn Quốc 

Tuấn
12/8/1994

Xã Luận Thành, 

Tỉnh Thanh Hóa

038094017

709
0908520113

nguyentuanhx@

gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật cơ khí

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP 04

Công ty TNHH tư 

vấn và xây dựng 

CDC Việt Nam

Cấp mới 04/3/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghiêp Hà 

Nội

132 TKQH
H24.17-

251003-6269

Nguyễn Huyền 

My
05/10/1996

 Phường Hoàn 

Kiếm, Thành phố 

Hà Nội

001196009

655
0904871910

hmynguyen510

@gmail.com

Kỹ sư Cấp thoát 

nước

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
II HAP 06

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng 

VINASEAN

Cấp mới 02/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

133 TKQH
H24.17-

251003-5590

Cung Việt 

Dũng
24/01/1990

Phường Yên Hòa, 

Thành phố Hà 

Nội 

001090022

256
0888867890

dungcung2401

@gmail.com

Kỹ sư Quản lý xây 

dựng đô thị

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
II HAP 12

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng 

VINASEAN

Cấp mới 27/11/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

134 QLDA
H24.17-

251003-6702

Nguyễn Ngọc 

Thạch
12/9/1984

10/35 ngõ 464 

đường Chợ Hàng, 

P. Lê Chân, TP. 

Hải Phòng

040084036

684
0963139969

thachhppc@gm

ail.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 10

Ban QLDA Điện lực 

Hải Phòng - Công ty 

Điện lực Hải Phòng

Cấp mới 13/01/2025 Bộ Công An Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Điện 

lực

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

135 QLDA
H24.17-

251003-7615

Nguyễn Thị 

Loan
23/11/1983

Số 11 lô 37 Đoàn 

Kết, P. Hồng 

Bàng, TP. Hải 

Phòng

 

031183022

412

0904465286
nguyenloanbql

@gmail.com

Kỹ sư Kinh tế năng 

lượng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 17

Ban QLDA Điện lực 

Hải Phòng - Công ty 

Điện lực Hải Phòng

Cấp mới  05/7/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

GSLĐ
Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP Cấp mới
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Số TT
Mã 

môn thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

136 QLDA
H24.17-

251003-9073

Phạm Thị 

Quỳnh Lâm
09/10/1970

Số 8/81 Tô Hiệu, 

P. Lê Chân, TP. 

Hải Phòng

031170008

823
0913561228

Lampq2005@g

mail.com
Kỹ sư Kinh tế 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 33

Ban QLDA Điện lực 

Hải Phòng - Công ty 

Điện lực Hải Phòng

Cấp mới 29/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

137 TKCĐ
H24.17-

251003-9198
Đinh Văn Lưu 29/7/1969

Tổ 25 cụm 4, P. 

Gia Viên, TP. Hải 

Phòng

025069000

187
0942073555

dinhluu290769

@gmail.com

 Kỹ sư Điện khí hóa 

- Cung cấp điện

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
III HAP 33

Ban QLDA Điện lực 

Hải Phòng - Công ty 

Điện lực Hải Phòng

Cấp mới 25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Kỹ 

thuật công 

nghiệp

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP Cấp mới

138 QLDA
H24.17-

251003-9286

Nguyễn Thanh 

Hải
13/5/1978

Số nhà 12/10/38 

phố Phạm Hữu 

Điều, P. An Biên, 

TP. Hải Phòng

001087042

266
0914553992

hainguyenthanhl

c1978@gmail.c

om

Kỹ sư Kỹ thuật điện 

- Hệ thống điện

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 09

Ban QLDA Điện lực 

Hải Phòng - Công ty 

Điện lực Hải Phòng

Cấp mới 23/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa học 

vừa làm

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP Cấp mới

139 GSLĐ
H24.17-

251003-12308
Vũ Tiến Đạt 25/6/1995

Xã Tiên Lãng, TP. 

Hải Phòng

031095007

493
0766583456

Dat.bcatl@gmai

l.com

Kỹ sư Cấp thoát 

nước

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP 07

Công ty TNHH tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 12/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

140 TKKC H24.17-

251003-12468

Hoàng Văn Hậu 08/9/1987
P. Thiên Hương, 

TP. Hải Phòng

031087000

500
0968472355

hoangvanhauxd

1103@gmail.co

m

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

II HAP 13

Công ty Cồ phần tư 

vẫn đầu tư và xây 

dựng Bắc Sông Cẩm

Cấp mới  15/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP Cấp mới

141 GSXD
H24.17-

251003-13255
Vũ Minh Hải 29/8/1983

P. Đại Mỗ, TP. Hà 

Nội

036083000

247
0901578262

vuminhhaixd@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cảng, đường thủy

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 19

Công ty cổ phần 

TEXO Tư vấn và 

Đầu tư

Cấp mới 23/3/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
I HAP Cấp mới

142 TKCĐ
H24.17-

251003-13158

Nguyễn Trọng 

Nghĩa
22/01/1968

2/246 Đà Nẵng P. 

Ngô Quyền TP. 

Hải Phòng, 

031068011

867
0919026169

Nghiahppc@gm

ail.com

 Kỹ sư điện khí hóa - 

Cung cấp điện

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
III HAP 20

Ban QLDA Điện lực 

Hải Phòng - Công ty 

Điện lực Hải Phòng

Cấp mới 28/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH kỹ 

thuật công 

nghiệp 

Thái 

Nguyên

GSLĐ
Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP Cấp mới

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II HAP

143 KSĐH
H24.17-

251003-17748
Đinh Hải Nam 04/02/1980

P. Nghĩa Đô, TP. 

Hà Nội

035080003

858
0988040280

hainamhumg@g

mail.com
Kỹ sư Địa chính Khảo sát Địa hình III HAP 23

Công ty Cổ phần 

Xây dựng VietBuild
Cấp mới 12/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

144 TKCĐ
H24.17-

251006-13541
Bùi Đức Phước 19/11/1989

Thôn Cao Lý, Xã 

Gia Lộc, TP. Hải 

Phòng

030089007

862
0987667444

Buiducphuochd

@gmail.com

Cao đẳng ngành Hệ 

thống điện

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
III HAP 6

Công ty TNHH Xây 

dựng và Thương mại 

Nam Tiến Đạt

Cấp mới 10/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

CĐ nghề 

điện

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP Cấp mới

145 GSXD
H24.17-

251006-15262

Trần Văn 

Vương
20/01/1972

Xã Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội

001072019

763
0916062063

tranvuongtvgs@

gmaiI.com
Kỹ sư Cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 26

Công ty CP tư vấn 

xây dựng giao thông 

Hà Nội

Cấp mới 10/7/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

146 GSXD
H24.17-

251003-4596

Thiều Quang 

Đông
08/02/1990

Thôn Tráng Liệt 

2, Xã Thanh Hà, 

TP. Hải Phòng

030090023

645
0912169386

thieuquangdong

.cic@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 10

CÔNG TY TNHH 

ĐÀU TƯ VÀ TƯ 

VÁN XÂY DỰNG 

VŨ GIA

Cấp mới 10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

 ĐH Mỏ - 

Địa chất 

Hà Nội

TKKC

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

III HAP Cấp mới

147 TKQH
H24.17-

251007-12406
Trần Xuân Hiếu 01/9/1970

P. Bạch Mai, TP. 

Hà Nội

001070012

996
0917688868

hieutx@huce.ed

u.vn
Kiến trúc sư

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
II HAP 32

Công ty Cổ Phần 

Kiến trúc Xây dựng 

Quốc tế 1+1>2

Cấp mới 24/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

148 TKKC
H24.17-

251007-13370
Chu Thị Toàn 26/6/1985

Số 6/20, ngõ 22 

phố Đàm Lộc, khu 

8, P. Lê Thanh 

Nghị, TP. Hải 

Phòng

030185003

831
0963509068

toanbonghd201

0@gmail.com

 Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

III HAP 19

 Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng 

Trường Thành Hải 

Dương

Cấp mới  14/7/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thành 

Đông

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP Cấp mới
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Số TT
Mã 

môn thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP Cấp mới

149 GSXD
H24.17-

251008-8778
Chữ Hữu Hiển 07/9/1985

89 Lê Thanh 

Nghị, P. Lê Thanh 

Nghị, TP. Hải 

Phòng

030085001

805
0904000646

chuhuuhien@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 12

Công ty Cổ phần 

Thiết kế, xây dựng 

và thương mại Hải 

Dương

Cấp mới 08/7/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa học 

vừa làm

ĐH Giao 

thông vận 

tải

150 GSLĐ
H24.17-

250916-11782

Hoàng Thanh 

Trường
18/01/1998

Thôn Diên Lộc, 

Xã Yên Phong, 

Tỉnh Bắc Ninh

027098001

798
0886087680

hoangthanhtruo

ngcnmt@gmail.

com

Cử nhân Công nghệ 

kỹ thuật môi trường

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
II HAP 5

Công ty Cổ phần xây 

lắp công trình Hùng 

Vương

Cấp mới 25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Tài 

nguyên và 

môi trường 

Hà Nội

151 GSXD
H24.17-

251008-14541
Bùi Tuấn Tài 18/9/1988

Số 56B Tiền 

Phong, P. Hải 

Dương, TP. Hải 

Phòng

030088000

930
0973730987

taixd6@gmail.c

om

Kỹ sư Kỹ thuật tài 

nguyên nước

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 13

Công ty cổ phần xây 

dựng Nam Việt 

Dũng

Cấp mới 23/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

lợi Hà Nội

152 QLDA
H24.17-

251009-6069

Phạm Xuân 

Hoan
26/8/1977

Thôn Cẩm Lý, Xã 

An Phú, TP. Hải 

Phòng

030077028

339
0983255855

xuanhoanhd@g

mail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 5

Công ty Cổ phần tư 

vấn và xây dựng điện 

Hải Dương

Cấp mới 27/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thành 

Đông

153 GSLĐ
H24.17-

251009-6986
Lưu Văn Bắc 09/8/1997

Thôn Đông, 

Phường Cảnh 

Thụy, Tỉnh Bắc 

Ninh

024097007

823
0903471200

luubac1997@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật cơ 

khí

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP 4

Công ty Cổ phần kỹ 

nghệ xây dựng Việt 

Nam - VNCI

Cấp mới 17/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

154 GSXD
H24.17-

251009-7552
Đỗ Quốc Thắng 23/4/1968

3/229 Điện Biên 

Phủ khu 1, P. 

Thành Đông, TP. 

Hải Phòng

020068001

135
0913596633

thangmttw@yah

oo.com

Kỹ sư xây dựng - 

Xây dựng dân dựng 

và công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 8 năm

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng phát 

triển Thăng Long

Cấp mới 25/4/2021

Cục Cảnh sat 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

TKKC

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

III HAP Cấp mới

155 TKCTN
H24.17-

251009-11679

Nguyễn Quốc 

Khánh
01/9/1991

Tổ 28, Khu 3 Cao 

Thắng, P. Hà 

Lầm, tỉnh Quảng 

Ninh

022091000

515
0961965792

nguyenkhanhkta

d1@gmail.com

Kỹ sư - Kỹ thuật hạ 

tầng đô thị

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Cấp 

nước - thoát nước

II HAP 10
Công ty TNHH 

Thiết Kế Green A&E
Cấp mới 20/7/2021 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

Trúc Hà 

Nội

156 GSXD
H24.17-

251009-15373

Nguyễn Đức 

Thanh
26/12/1970

 12/12 Trần 

Khánh Dư, Máy 

Tơ, Ngô Quyền, 

TP. Hải Phòng

031070001

823
0903232095

thanhkysuxd@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 22

Công ty cổ phần 

Coninco 3C
Cấp mới 28/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH sư 

phạm Hải 

Phòng

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP Cấp mới

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP Cấp mới

157 GSXD
H24.17-

251009-17470

Nguyễn Văn 

Nam
31/12/1982

Thôn hồng Phú, 

Quỳnh Hồng, 

Quỳnh Lưu, Nghệ 

An

040082036

280
0972900882

nguyennam1712

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng - 

Xây dựng công 

trình

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 15

Công ty CP Xây 

dựng và Thương mại 

Hoàng Trường An

Cấp mới 28/6/2021

Cục Cảnh sat 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa học 

vừa làm

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

158 GSXD
H24.17-

251009-17899

Nguyễn Khắc 

Long
06/02/1986

thôn 9, Xã Anh 

Sơn Đông, Tỉnh 

Nghệ An

040086015

906
0973374085

khaclongggtvttt

w@gmail.com

Kỹ sư - Công nghệ 

kỹ thuật giao thông

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 18

Công ty CP Tư vấn 

xây dựng Vinansean
Cấp mới 14/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận 

tải

159 GSLĐ
H24.17-

251009-18545

Nguyễn Văn 

Ngọc
10/10/1988

Xóm Lão, Yên 

Mỹ, Yên Mô, 

Ninh Bình

037088011

551
0966911135

ngocnguyentce

m@gmail.com

Kỹ sư -Điện công 

nghiệp

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
II HAP 14

Công ty TNHH 

Công nghệ công 

trình Sheng Huei

Cấp mới 30/3/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH sư 

phạm kỹ 

thuật TP. 

Hồ Chí 

Minh

160 QLDA
H24.17-

251010-6924

Nguyễn Tiến 

Thỏa
20/5/1964

Số nhà 94 Nguyễn 

Thị Duệ, tổ dân 

phố 26, P. Lê 

Thanh Nghị, TP. 

Hải Phòng

030064000

385
0914512826

khongcomail@g

mail.com

Kỹ sư - Kinh tế xây 

dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 25

Công ty Cổ phần đầu 

tư và phát triển đô 

thị Hải Dương

Cấp mới 14/10/2024 Bộ Công an Việt Nam Tại chức

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

161 QLDA
H24.17-

251010-7237

Nguyễn Minh 

Cảnh
24/3/1986

Số 4/509 TDP 

Hoàng Mai, P. An 

Hải, TP. Hải 

Phòng

031086002

096
0966096668

minhcanhhp@g

mail.com

Kỹ sư - Kỹ thuật 

điện

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 4

Ban QLDA Điện lực 

Hải Phòng - Công ty 

Điện lực Hải Phòng

Cấp mới 17/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

GSLĐ
Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP Cấp mới

162 TKCĐ
H24.17-

251010-7944

Nguyễn Trường 

Giang
23/12/1979

Tổ 6 An Trì, P. 

Hồng Bàng, TP. 

Hải Phòng

031079014

232
0915700611

nguyentruonggi

anghppc@gmail

.com

Kỹ sư- Điện tự 

động công nghiệp

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
III HAP 24

Ban QLDA Điện lực 

Hải Phòng - Công ty 

Điện lực Hải Phòng

Cấp mới 31/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Hàng 

Hải

GSLĐ
Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP Cấp mới

mailto:chuhuuhien@gmail.com
mailto:chuhuuhien@gmail.com
mailto:hoangthanhtruongcnmt@gmail.com
mailto:hoangthanhtruongcnmt@gmail.com
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Số TT
Mã 

môn thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

163 TKCĐ
H24.17-

251010-14605
Tạ Phú Minh 06/11/1992

Thôn Ải, Di 

Trạch, Xã Hoài 

Đức, TP. Hà Nội

001092004

977
0816904381

phuminh061119

92@gmail.com

Kỹ sư - Công nghệ 

kỹ thuật nhiệt

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
III HAP 10

Công ty TNHH Đầu 

tư và phát triển công 

nghệ Long Châu

Cấp mới 09/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghiệp Hà 

Nội

GSLĐ
Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP Cấp mới

164 GSLĐ
H24.17-

251010-15198
Lê Tuấn Thanh 04/11/1977

SỐ 52, ngõ 12 

Nguyễn Văn Trỗi, 

Phương Liệt, 

Thanh Xuân, Hà 

Nội,

001077003

058
0888411077

tuvandienthienp

hu@gmail.com

Kỹ sư - Hệ thống 

điện

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP 25

Công ty TNHH Đầu 

tư và phát triển công 

nghệ Châu Long

Cấp mới 26/12/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

165 GSXD
H24.17-

251010-16472

Nguyễn Văn 

Tuân
13/3/1978

Căn hộ 608 Park 

10, KĐT 

Vinhome Times 

City Park Hill, 25 

ngõ 13 Lĩnh Nam, 

P. Vĩnh Tuy, TP. 

Hà Nội

036078022

830
0911196460

nguyenvantuan.

dc@gmail.com

Kỹ sư - Xây dựng 

đường bộ

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 21

Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế và đầu 

tư xây dựng Việt Á

Cấp mới 03/01/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải

166 QLDA
H24.17-

251010-18012
Lê Văn Đương 20/06/1986

Tổ 11, P. Từ 

Liêm, TP. Hà Nội

036086015

598
0924015588

Levanduong200

686@gmail.com

Kỹ sư - Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
I HAP 16

Công ty cổ phần 

TEXO Tư vấn và 

đầu tư

Cấp mới 03/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

167 GSLĐ
H24.17-

251011-7964
Vũ Minh Tú 25/12/1993

Số 3E11/583 Lê 

Thánh Tông, Vạn 

Mỹ, P. Ngô 

Quyền, TP. Hải 

Phòng

031093004

685
0369547521

Minhtu.thanglo

nghp@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hóa - Điện tự động 

công nghiệp

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP 7

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp toàn 

cầu

Cấp mới 23/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải

168 TKCĐ
H24.17-

251010-17138

Nguyễn Văn 

Tân
30/12/1980

Số 1 Hẻm 

101/39/7 Thanh 

Nhàn, Bạch Mai, 

P. Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội

034080002

587
0989799988

nguyevantan198

0@gmail.com

Kỹ sư - Hệ thông 

điện

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
II HAP 22

Công ty TNHH Đầu 

tư và phát triển công 

nghệ Châu Long

Cấp mới 16/01/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

GSLĐ
Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
II

169 GSXD
H24.17-

251010-16528
Trần Văn Lực 10/01/1995

Thôn 3, xã Bình 

An, Tỉnh Ninh 

Bình

035095003

796
0783191413

tranluc1001199

5@gmail.com

Cao đẳng - Công 

nghệ kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 6

Công ty CP SHC Á 

Châu
Cấp mới 24/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

CĐ Xây 

dựng công 

trình đô thị

170 QLDA
H24.17-

251013-1967

Phạm Công 

Nghĩa
24/9/1972

Tổ 17 Đại lộ Tôn 

Đức Thắng, P. An 

Hải, TP. Hải 

Phòng

034072016

738
0912821088

nghiadienluc72

@gmail.com

Kỹ sư Điện khí hoá 

cung cấp điện

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 4

Ban QLDA Điện lực 

Hải Phòng - Công ty 

Điện lực Hải Phòng

Cấp mới 14/02/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH kỹ 

thuật công 

nghiệp 

GSLĐ
Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP Cấp mới

171 GSLĐ
H24.17-

251013-2946

Nguyễn Hữu 

Ngọc
05/06/1980

Tổ dân phố Phước 

Điền, P. Nam Nha 

Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa

042080005

659
0387656642

ctyxaylap195@

gmail.com
Kỹ sư Điện kỹ thuật

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
II HAP 18

Công ty TNHH Xây 

lắp 19/5
Cấp mới 21/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH công 

nghiệp 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

172 QLDA
H24.17-

251013-4239

Phạm Văn 

Dũng
25/8/1986

Thôn hội xuyên 2, 

xã Gia Lộc, TP. 

Hải Phòng

030086004

962
0975864711

dung1986sgtvt

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 13

Trung tâm Quản lý, 

bảo trì các công tình
Cấp mới 02/3/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

173 KSĐH
H24.17-

251013-4695

Đỗ Minh 

Phương
12/11/1986

Thôn Lương 

Đình, Xã Bắc Sơn, 

huyện Sóc Sơn, 

Thành phố Hà Nội

025086000

165
0989198816

minhphuongpec

@gmail.com

Kỹ sư tin học Trắc 

địa
Khảo sát Địa hình II HAP 16

Công ty TNHH Đầu 

tư và phát triển công 

nghệ Châu Long

Cấp mới 17/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH mỏ - 

địa chất

174 QLDA
H24.17-

251013-4739

Nguyễn Văn 

Bắc
25/6/1979

A0702, Chung cư 

Skypark 

Residence, đường 

Tôn Thất Thuyết, 

Phường Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội

038079010

642
0983904836

nguyenvanbac.t

xd@gmail.com

Kỹ sư - Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
I HAP 19

Tổng công ty xây 

dựng Thanh Hóa - 

CTCP

Cấp mới 04/11/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

Trúc Hà 

Nội

175 GSXD
H24.17-

251013-6278

Nguyễn Văn 

Hưng
21/8/1980

Căn hộ 1806 S219 

Vinhome Ocean 

Park, xã Gia Lâm, 

TP Hà Nội

030080008

917
0946865731

enghungvn@gm

ail.com

Kỹ sư - Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 11

Công ty CP SHC Á 

Châu
Cấp mới 12/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội
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Số TT
Mã 

môn thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

176 QLDA
H24.17-

251013-6421

Nguyễn Văn 

Lực
27/7/1989

Số 8, ngách 34 

ngõ 160, Vũ Hựu, 

Phường Lê Thanh 

Nghị, Thành phố 

Hải Phòng

027089001

955
0947736455

luc.nguyenv@g

mail.com

Kỹ sư - Xây dựng 

cầu đường

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP

2 năm 9 

tháng

Trung tâm Quản lý, 

bảo trì các công trình
Cấp mới 25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

177 QLDA
H24.17-

251013-8279

Phạm Văn 

Thắng
26/10/1987

Thôn Thiệu Mỹ, 

Xã Hà Đông, 

Thành phố Hải 

Phòng

030087003

373
0989119151

pham.thang04@

gmail.com

Kỹ sư - Công nghệ 

kỹ thuật giao thông

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 2

Trung tâm Quản lý, 

bảo trì các công trình
Cấp mới 28/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận 

tải

178 GSXD
H24.17-

251013-10060
Lê Mạnh Hoàng 24/01/1989

Thanh Quang, xã 

An Khánh, thành 

phố Hà Nội

001089013

237
0979908066

Lemanhhoangx

d@gmail.com

Kỹ sư - Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 13

Công ty cổ phần 

TEXO Tư vấn và 

đầu tư 

Cấp mới 20/6/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

179 QLDA
H24.17-

251013-10556
Trần Văn Quân 09/6/1989

Khu 8, xã Gia 

Lộc, TP Hải 

Phòng

030089001

269
0932780999

trananhquan108

8@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 09

Trung tâm Quản lý, 

bảo trì các công trình
Cấp mới 10/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

180 QLDA
H24.17-

251013-13552

Nguyễn Thế 

Huy
10/7/1987

Thôn Đức Hậu, xã 

Đa Phúc, thành 

phố Hà Nội

001087017

489
0975598386

nguyenhuydh.ss

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
I HAP 9

Ban QLDA đầu tư - 

hạ tầng xã Sóc Sơn
Cấp mới 10/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

181 QLDA
H24.17-

251013-14848

Uông Minh 

Hiếu
13/11/2000

31/65 Trần Thánh 

Tông, Khối Mỹ 

Hạ, P. Vinh Lộc, 

tỉnh Nghệ An

040200016

252
0975447286

uongminhhieu1

3112000@gmai

l.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 02

Trung tâm Quản lý, 

bảo trì các công trình
Cấp mới 16/7/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

182 GSXD
H24.17-

251013-15763
Lê Văn Ngọc 12/10/1969

16 Hẻm 

475/20/36 Nguyễn 

Trãi, Hạ Đình, 

Thanh Xuân, TP 

Hà Nội

035069000

027
0982997368

levanngochn@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

Đường bộ ngành 

xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 32

Công ty CP tư vấn 

xây dựng công trình 

Thăng Long

Cấp mới 27/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

183 GSXD
H24.17-

251013-16766

Nguyễn Trung 

Tâm
03/10/1981

TDP Hoàng Văn 

Thụ, P. Dương 

Nội, TP. Hà Nội

001081035

134
0979731081

trungtamhvt6@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu - Đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 20

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng Giao 

thông Hà Nội

Cấp mới 24/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

184 QLDA
H24.17-

251014-14903
Đặng Văn Tiến 26/6/1974

06/23/48 Phương 

Lưu, P. Đông Hải, 

Tp Hải Phòng

031074009

102 
0969961106

tiendanggtcc@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 28

Trung tâm Quản lý, 

bảo trì các công trình
Cấp mới 31/3/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

185 QLDA
H24.17-

251015-10646

Trương Thị 

Quỳnh Trang
04/8/1991

Số 3C - A15, P. 

An Biên, Hải 

Phòng

031191007

391
0936244141

trangdtd50@gm

ail.com

Kỹ sư Điện tự động 

công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 09

Ban QLDA Điện lực 

Hải Phòng - Công ty 

Điện lực Hải Phòng

Cấp mới 31/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

186 QLDA
H24.17-

251015-10361
Tạ Văn Dũng 09/11/1980

23/6/312 Tô Hiệu, 

P. Lê Chân, TP. 

Hải Phòng

031080007

244
0936206699

dungnguyen669

9@gmail.com

Kiến trúc sư ngành 

Kiến trúc

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 11

Ban QLDA Điện lực 

Hải Phòng - Công ty 

Điện lực Hải Phòng

Cấp mới 23/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

187 QLDA
H24.17-

251015-9820
Trần Bảo Trung 25/9/1996

40/49 Nguyễn 

Đức Cảnh, P. Lê 

Chân, TP. Hải 

Phòng

031096016

340
0942069368

trung.tranbao.96

@gmail.com

Cử nhân Công nghệ 

Kỹ thuật điểu khiển 

và tự động hoá

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 06

Ban QLDA Điện lực 

Hải Phòng - Công ty 

Điện lực Hải Phòng

Cấp mới 19/4/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa Hà 

Nội

188 GSLĐ
H24.17-

251015-9895

Đào Mạnh 

Hùng
27/02/1993

12 Lô 3/166 Chùa 

Hàng, Hồ Nam, 

Lê Chân, Hải 

Phòng

031093018

366
0868349965

hung.daomanh

@vsip.com.vn

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện, điện tử (điện 

và tự động tàu 

thuỷ)

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
II HAP 09

Công ty CP tư vấn 

đầu tư và thương mại 

Thành An

Cấp mới 31/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải TP Hồ 

Chí Minh

189 QLDA
H24.17-

251015-10915

Đoàn Thành 

Trung
01/5/1977

Số 13/30/313 Đà 

Nẵng, P. Ngô 

Quyền, TP. Hải 

Phòng

031077003

181
0963969555

doanthanhtrung

77@gmail.com

Kỹ sư ngành điện 

khí hoá cung cấp 

điện

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 22

Ban QLDA Điện lực 

Hải Phòng - Công ty 

Điện lực Hải Phòng

Cấp mới 16/3/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH kỹ 

thuật công 

nghiệp

190 GSXD
H24.17-

251015-11838
Bùi Thế Phong 02/6/1986

TDP Hồ Bình, P. 

Hòa Bình, TP. Hải 

Phòng

031086010

187
0911589398

thephong28@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường ngành Kỹ 

thuật công trình

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 16

Trung tâm Quản lý, 

bảo trì các công trình
Cấp mới 10/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

191 GSXD
H24.17-

251015-14287

Trần Văn 

Cường
18/3/1984

Khối Tân Liên,, 

Hoà Hiếu, Thái 

Hoà, Nghệ An

040084078

420
0969030202

cuongksdt@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

ngành Kỹ thuật Đô 

thị

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 15

Công ty Cổ phần tư 

vấn Kiến trúc và Đầu 

tư xây dựng Việt Á

Cấp mới 14/7/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

TKCTN

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Cấp 

nước - thoát nước

III HAP Cấp mới
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Số TT
Mã 

môn thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

192 TKM
H24.17-

251015-14559

Nguyễn Thị 

Thu
14/4/1985

Lai Sơn, Đồng 

Tâm, Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc

034185002

966
0974348920

nguyenthu1685

@gmail.com
Kỹ sư Khai thác mỏ

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Khai 

thác mỏ

I HAP 16

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn ĐTXD 

Công nghiệp mỏ 

luyện kim

Cấp mới 03/4/2025

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất 

Hà Nội

193 TKQH
H24.17-

251015-16141
Lê Thị Thảo 12/02/1995

Thôn 1 Nhật Tân, 

Kim Bảng, Hà 

Nam

035195007

773
0357184491

lethao.study@g

mail.com

Kiến trúc sư Quy 

hoạch Vùng và Đô 

thị

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
II HAP 07

Công ty CP Tư vấn 

Quy hoạch và Phát 

triển công nghệ Á 

Châu

Cấp mới 26/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

194 GSXD
H24.17-

251015-16948

Phan Thanh 

Tùng
20/9/1984

689 Pham Văn 

Đồng, P. Dương 

Kinh, TP. Hải 

Phòng

031084001

344
0932373696

thanhtungdlhp

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp ngành Kỹ 

thuật công trình

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 11

Ban QLDA Điện lực 

Hải Phòng - Công ty 

Điện lực Hải Phòng

Cấp mới 09/09/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH dân lập 

Hải Phòng

195 TKQH
H24.17-

251015-16951

Nguyễn Duy 

Thành
10/7/1998

Tổ dân phố 5, 

Thanh Trường, 

Điện Biên Phủ, 

Điện Biên

011098004

700
0346830808

nguyenduythanh

1078@gmail.co

m

Kiến trúc sư
Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III HAP 03

Công ty CP Tư vấn 

Quy hoạch và Phát 

triển công nghệ Á 

Châu

Cấp mới 22/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

196 GSXD
H24.17-

251016-2729
Vũ Văn Thành 06/9/1992

82/19/18 Nguyễn 

Thị Minh Khai, 

KP8, P. Phú Hòa, 

TP Thủ Dầu Một, 

Bình Dương

031092001

436
0914219988 thanhvv031@w

ru.vn

Kỹ sư ngành Kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 10

Tổng công ty Xây 

dựng Bạch Đằng - 

CTCP

Cấp mới 20/3/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

lợi Hà Nội

197 GSXD
H24.17-

251016-8143
Đặng Văn Khả 21/3/1977

52 Tổ 8, P. Hải 

Dương, TP Hải 

Phòng

030077021

499
0989245548

khaatgthd@gma

il.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 23

Trung tâm Quản lý, 

bảo trì các công trình
Cấp mới 16/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP Cấp mới

198 GSXD
H24.17-

251016-8514

Nguyễn Duy 

Huân
23/10/1983

Số 115, đường 

Trương Mỹ, P. Lê 

Thanh Nghị, TP. 

Hải Phòng

030083010

787
0985115645

huanttgt@gmail

.com

Kỹ sư Công trình 

giao thông công 

chính ngành xây 

dựng cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 19

Trung tâm Quản lý, 

bảo trì các công trình
Cấp mới 04/3/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP Cấp mới

199 GSXD
H24.17-

251016-11716

Nguyễn Trắc 

Hiếu
24/02/1974

số 4/24/34, P. Lê 

Chân, TP. Hải 

Phòng

031074002

258
0973370469

Nguyentrachieu

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 24

Công ty CP Tư vấn 

công nghệ, thiết bị 

và kiểm định xây 

dựng - CONINCO

Cấp mới 11/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Sư 

phạm Hải 

Phòng

200 GSXD
H24.17-

251016-14853

Trương Ngọc 

Bình
01/08/1975

P57-B1-TT.Vĩnh 

Hồ - P. Đống Đa - 

TP.Hà Nội

 

015075000

021

0962335589
Binhhanco@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

Đường bộ ngành 

xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 21

Công ty CP tư vấn 

đầu tư và thương mại 

Thành An

Cấp mới 10/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

201 GSLĐ
H24.17-

251016-15488
Trần Đình Của 16/02/1989

Ngân Cầu, Quyết 

Tiến, Tiên Lãng,  

Hải Phòng

036089011

860
0936749196

cua.trandinh@v

sip.com.vvn

Kỹ sư Kỹ thuật điện 

ngành Hệ thống 

điện

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP 11

Công ty CP tư vấn 

đầu tư và thương mại 

Thành An

Cấp mới 11/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa Hà 

Nội

202 GSLĐ
H24.17-

251016-16376
Phạm Văn An 01/12/1988

06/106 Dư Hàng, 

Dư Hàng, Lê 

Chân, Hải Phòng

031088007

964
0904831797

an.phamvan@vs

ip.com.vn

Kỹ sư Điện tự động 

công nghiệp

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
II HAP 14

Công ty CP tư vấn 

đầu tư và thương mại 

Thành An

Cấp mới 04/6/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải 

203 QLDA
H24.17-

251016-19295
Nguyễn Sỹ Hải 20/11/1986

Tổ 7, Giang Biên, 

Long Biên, Hà 

Nội

040086000

386
0987838511

nguyensyhai201

1@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
I HAP 17

Công ty Cổ phần 

Phát triển đầu tư xây 

dựng Việt Nam

Cấp mới 10/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

204 GSXD
H24.17-

251016-19026

Nguyễn Hoài 

Giang
26/12/1985

A1 804 OTC1 

KĐT Cổ Nhuế, 

Xuân Đỉnh, Cổ 

Nhuế 2, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

042085003

816
0976345299

giangnh@vinadi

c.vn

Kỹ sư xây dựng 

Đường bộ ngành 

xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 17

Công ty Cổ phần 

Phát triển đầu tư xây 

dựng Việt Nam

Cấp mới 27/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP Cấp mới

205 GSXD H24.17-

251017-6898

Mạc Phú Thịnh 05/12/1984

Số 41, đường 

Hồng Quang, P. 

Thành Đông, TP. 

Hải Phòng

030084014

473
0973666338

macthinhttgt@g

mail.com

Cử nhân Giao 

thông vận tải

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 16

Trung tâm Quản lý, 

bảo trì các công trình
Cấp mới 26/12/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Quảng 

Tây 

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP Cấp mới

206 GSXD
H24.17-

251017-5861
Hồ Sỹ Tân 20/10/1985

TDP Hạ 11 Tây 

Tựu, Bắc Từ 

Liêm,  Hà Nội

040085000

154
0987738926

hositan1010@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 15

Công ty Cổ phần 

Phát triển đầu tư xây 

dựng Việt Nam

Cấp mới 25/9/2025

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa Đà 

Nẵng
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mailto:nguyenthu1685@gmail.com
mailto:lethao.study@gmail.com
mailto:lethao.study@gmail.com
mailto:thanhtungdlhp@gmail.com
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Số TT
Mã 

môn thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

207 GSXD
H24.17-

251017-9804

Phạm Hồng 

Quyết
02/02/1981

Số 61, ngõ 58/12 

N/K/Toàn, Tổ 4, 

Quan Hoa, Cầu 

Giấy, Hà Nội

001081051

107
0983482281

quyetph81@gm

ail.com

Kỹ sư Công trình 

giao thông công 

chính ngành xây 

dựng cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 21

Công ty Cổ phần 

Phát triển đầu tư xây 

dựng Việt Nam

Cấp mới 02/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

208 GSXD
H24.17-

251017-10608

Nguyễn Đại 

Huy
27/7/1988

Xã Tân An, TP. 

Hải Phòng

030088009

645
0962027839

huytramcanhd@

gmai.com

Kỹ sư Công nghệ 

Kỹ thuật giao thông

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 02

Trung tâm Quản lý, 

bảo trì các công trình
Cấp mới 18/12/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông công 

nghệ 

GTVT

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP Cấp mới

209 QLDA
H24.17-

251017-10464
Mai Thế Huân 22/8/1982

TỔ 8,  P. Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

034082013

892
0965220882

huan.mt@gmail.

com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu - Đường

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 13

Trung tâm Quản lý, 

bảo trì các công trình
Cấp mới 12/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

210 GSXD
H24.17-

251017-12408

Nguyễn Đức 

Quyến
13/11/1985

Hữu Lê, Hữu Hoà, 

Thanh Trì, Hà Nội

017085000

029
0983296579

ducquyen585@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 13

Công ty Cổ phần 

Phát triển đầu tư xây 

dựng Việt Nam

Cấp mới 26/6/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

211 TKĐT H24.17-

251017-11895

Trần Trung 

Hiếu
24/11/1987

Phúc Hải 1, P. 

Hưng Đạo, Hải 

Phòng

031087012

910
0978623457

trunghieuhpt@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình thuỷ

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình 

Đường thủy nội địa - 

Hàng hải

I HAP 15

Công ty Cổ phần tư 

vấn đầu tư công trình 

Hàng hải Việt Nam

Cấp mới 23/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

212 GSLĐ
H24.17-

251017-14521

Nguyễn Huy 

Hoàng
20/11/1995

Thôn 12, Phụng 

Thượng, Phúc 

Thọ, Hà Nội

001095043

780
0836599595

huyhoang.k54fg

tvt@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật điểu 

khiển và tự động 

hoá

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP 07

Công ty Cổ phần đầu 

tư xây dựng thương 

mại và phát triển nhà 

Bắc sông Hồng

Cấp mới 10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

213 GSXD
H24.17-

251017-14688

Nguyễn Ngọc 

Cảnh
10/4/1985

Tháí Học 2, Sao 

Đỏ, TP Chí Linh, 

Hài Dương

030085023

194
0989345991

nguyencanh100

4@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 12

Công ty Cổ phần 

kiến trúc và xây 

dựng Avityco

Cấp mới 04/02/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

214 GSXD
H24.17-

251017-14772
Đỗ Huy Trưởng 02/02/1988

Thôn Hữu Lễ 2, 

Thọ Xương, Thọ 

Xuân, Thanh Hoá

038088018

710
0947491988

huytruongtx@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu - Đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 12

Công ty CP thương 

mại đầu tư và xây 

dựng Thái Sơn

Cấp mới 23/02/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

215 QLDA H24.17-

251017-15335

Nguyễn Thế 

Vinh
19/8/1987

Thôn Hoàng Hoa 

Thám, Xã Yên 

Thế, Tỉnh Bắc 

Ninh

024087012

077
0933336198

vinhthienvan.ng

uyen@gmail.co

m

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu - Đường

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 12

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng MTB 

Việt Nam

Cấp mới 17/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

216 QLDA

H24.17-

251020-

10188

Trần Văn 

Cường
30/9/1982

Số 24/161 Chù 

Hàng, P. Lê 

Chân, Hải 

Phòng

03108200

6347
0934394168

tranvancuong

1982hp@gma

il.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 10

Ban QLDA Điện 

lực Hải Phòng - 

Công ty Điện lực 

Hải Phòng

Cấp mới 12/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm vừa 

học

ĐH Hàng 

Hải Hải 

Phòng

217 GSXD
H24.17-

251030-4573

Nguyễn Đăng 

Quang
01/6/1982

Số 32A ngoc 

303, đường 

354, xã Tiên 

Lãng, TP. Hải 

Phòng

04008200

1113
0977094608

quangdlhp@g

mail.com

Cao đẳng Xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 05

Ban QLDA Điện 

lực Hải Phòng - 

Công ty Điện lực 

Hải Phòng

Cấp mới 10/7/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

Cao đẳng 

Xây dựng 

số 1

218 GSXD
H24.17-

251031-7781

Nguyễn Văn 

Trương

19/02/197

7

Kiến An, Hải 

Phòng

03107700

5171
0947365999

truongnguyen

hpr@gmail.co

m

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng Dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 25

Công ty CP xây 

dựng 204
Cấp mới 11/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

chính 

quy

Đại học 

Xây dựng 

Hà Nội

219 GSXD

H24.17-

251030-

10714

Phạm Văn 

Thành

10/11/198

7

Hậu Bổng, 

Trường Tân, 

Hải Phòng

03008700

1503
0983011187

thanh87xd@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng Dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 15

Phòng Kế hoạch 

và vật tư - Công 

ty Điện lực Hải 

Phòng

Cấp mới 29/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

Đại học 

Xây dựng 

Hà Nội

220 QLDA

H24.17-

251029-

17161

Trần Duy 

Thành
06/4/1991

6 Nguyễn Thái 

Học, P. Lê 

Thanh Nghị, TP 

Hải Phòng

03009100

4859
0824844222

khongcomail

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
I HAP 10

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng - Bộ 

Văn hoá Thể thao 

và Du lịch

Cấp mới 09/9/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt 

Nam

chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà 

Nội

155 110 110 110 110 110 110 110 110 155
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STT Môn thi Mã môn thi

1 Định giá xây dựng ĐGXD

2 Giám sát công tác xây dựng công trình GSXD

3 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình GSLĐ

4 Khảo sát Địa chất công trình KSĐC

5 Khảo sát Địa hình KSĐH

6 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Khai thác mỏ TKM

7
Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ thống cấp - thoát nước 

công trình
TKCĐN

8 Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ thống điện TKCĐ

9
Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ thống thông gió - cấp 

thoát nhiệt
TKTG

10 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Cầu - Hầm TKCH

11 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Đường sắt TKĐS

12 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Đường bộ TKĐB

13
Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Đường thủy nội 

địa - Hàng hải
TKĐT

14 Thiết kế xây dựng công trình - Kết cấu công trình TKKC

15 Thiết kế Quy hoạch xây dựng TKQH

16 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Thủy lợi, đê điều TKTL

17
Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Cấp nước - thoát 

nước
TKCTN

18
Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Xử lý chất thải 

rắn
TKCTR

19 Quản lý dự án QLDA



STT Tỉnh Mã Tỉnh

1 Bộ Xây dựng BXD BXD-Bộ Xây dựng

2 An Giang ANG ANG-An Giang

3 Bà Rịa - Vũng Tàu BRV
BRV-Bà Rịa - Vũng 

Tàu

4 Bắc Giang BAG BAG-Bắc Giang

5 Bắc Kạn BAK BAK-Bắc Kạn

6 Bạc Liêu BAL BAL-Bạc Liêu

7 Bắc Ninh BAN BAN-Bắc Ninh

8 Bến Tre BET BET-Bến Tre

9 Bình Định BID BID-Bình Định

10 Bình Dương BDG BDG-Bình Dương

11 Bình Phước BIP BIP-Bình Phước

12 Bình Thuận BIT BIT-Bình Thuận

13 Cà Mau CAM CAM-Cà Mau

14 Cao Bằng CAB CAB-Cao Bằng

15 Cần Thơ CAT CAT-Cần Thơ

16 Đà Nẵng DNA DNA-Đà Nẵng

17 Đắk Lắk DAL DAL-Đắk Lắk

18 Đắk Nông DAN DAN-Đắk Nông

19 Điện Biên DIB DIB-Điện Biên

20 Đồng Nai DON DON-Đồng Nai

21 Đồng Tháp DOT DOT-Đồng Tháp

22 Gia Lai GIL GIL-Gia Lai

23 Hà Giang HAG HAG-Hà Giang

24 Hà Nam HNA HNA-Hà Nam

25 Hà Nội HAN HAN-Hà Nội

26 Hà Tĩnh HAT HAT-Hà Tĩnh

27 Hải Dương HAD HAD-Hải Dương

28 Hải Phòng HAP HAP-Hải Phòng

29 Hậu Giang HGI HGI-Hậu Giang

30 Hòa Bình HOB HOB-Hòa Bình

31 Hưng Yên HUY HUY-Hưng Yên

32 Khánh Hòa KHH KHH-Khánh Hòa

33 Kiên Giang KIG KIG-Kiên Giang

34 Kon Tum KOT KOT-Kon Tum

35 Lai Châu LAC LAC-Lai Châu

36 Lâm Đồng LAD LAD-Lâm Đồng

37 Lạng Sơn LAS LAS-Lạng Sơn

38 Lào Cai LCA LCA-Lào Cai

39 Long An LOA LOA-Long An

40 Nam Định NAD NAD-Nam Định

41 Nghệ An NGA NGA-Nghệ An

42 Ninh Bình NIB NIB-Ninh Bình



43 Ninh Thuận NIT NIT-Ninh Thuận

44 Phú Thọ PHT PHT-Phú Thọ

45 Phú Yên PHY PHY-Phú Yên

46 Quảng Bình QUB QUB-Quảng Bình

47 Quảng Nam QUN QUN-Quảng Nam

48 Quảng Ngãi QNG QNG-Quảng Ngãi

49 Quảng Ninh QNI QNI-Quảng Ninh

50 Quảng Trị QTR QTR-Quảng Trị

51 Sóc Trăng SOT SOT-Sóc Trăng

52 Sơn La SOL SOL-Sơn La

53 Tây Ninh TAN TAN-Tây Ninh

54 Thái Bình THB THB-Thái Bình

55 Thái Nguyên THN THN-Thái Nguyên

56 Thanh Hóa THH THH-Thanh Hóa

57 Thừa Thiên Huế TTH TTH-Thừa Thiên Huế

58 Tiền Giang TIG TIG-Tiền Giang

59 TP.Hồ Chí Minh HCM HCM-TP.Hồ Chí Minh

60 Trà Vinh TRV TRV-Trà Vinh

61 Tuyên Quang TUQ TUQ-Tuyên Quang

62 Vĩnh Long VIL VIL-Vĩnh Long

63 Vĩnh Phúc VIP VIP-Vĩnh Phúc

64 Yên Bái YEB YEB-Yên Bái
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